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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

Số: 23/2015/TT-BGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015 
 
 

THÔNG TƯ 
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo sâu,  

lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK 
 

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Khoa 
học - Công nghệ, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh 
tế - kỹ thuật khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, 
đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2015. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng 

Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Đinh La Thăng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
KHẢO SÁT, ĐO SÂU, LẬP BÌNH ĐỒ 

DƯỚI NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP RTK 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG  

 
I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng 

phương pháp RTK (Real Time Kynematic - kỹ thuật đo động thời gian thực) (sau 
đây gọi chung là định mức) được áp dụng cho công tác đo vẽ, thành lập bình đồ 
dưới nước bằng máy đo sâu đơn tia theo phương pháp RTK.  

2. Định mức áp dụng cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác khảo sát, 
đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK. 

II. Nội dung định mức 
Định mức bao gồm các thành phần sau: 
1. Mức hao phí vật liệu trực tiếp: gồm số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ trực 

tiếp cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát. 
2. Mức hao phí lao động trực tiếp: gồm số lượng ngày công lao động của kỹ 

sư, công nhân trực tiếp cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng 
công tác khảo sát. 

3. Mức hao phí máy thi công trực tiếp: gồm số lượng ca sử dụng máy thi công 
trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát. 

III. Căn cứ xây dựng định mức 
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; 

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
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- Thông tư số 04/2010/NĐ-CP ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc 
hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; 

- Thông tư số 62/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát bảo đảm an 
toàn hàng hải; 

- Các số liệu khảo sát, kiểm tra, tính toán phục vụ công tác xây dựng định mức; 
- Các tài liệu có liên quan khác. 
IV. Hướng dẫn áp dụng định mức 
- Định mức được áp dụng để xác định đơn giá khảo sát, làm cơ sở lập dự toán 

chi phí khảo sát xây dựng, tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
công trình.  

- Định mức chưa bao gồm chi phí thành lập, xây dựng hệ thống mốc khống 
chế tọa độ và cao độ phục vụ công tác đo sâu, chi phí di chuyển nhân công, thiết 
bị, phương tiện đến vị trí khảo sát. 

- Định mức được xác định trên cơ sở quy trình khảo sát bằng phương pháp RTK và 
các số liệu ghi chép (kèm theo tập định mức). Trong trường hợp quy trình khảo sát 
thay đổi thì định mức dự toán cần điều chỉnh cho phù hợp.  

- Các thành phần hao phí trong Định mức được xác định theo nguyên tắc sau: 
+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính 

của vật liệu. 
+ Mức hao phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí vật 

liệu chính. 
+ Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân 

của công nhân, kỹ sư trực tiếp thực hiện công tác khảo sát. 
+ Mức hao phí máy thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. 
+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí sử 

dụng máy chính. 
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Chương II 
ĐỊNH MỨC KHẢO SÁT, ĐO SÂU, LẬP BÌNH ĐỒ DƯỚI NƯỚC  

BẰNG PHƯƠNG PHÁP RTK 
 
I. Sơ đồ quy trình thực hiện 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu trữ 

Lập kế hoạch 

Thu thập tài liệu 

Khảo sát thực địa 

Thiết kế kỹ thuật  

Xử lý dữ liệu đo 

Thực hiện đo sâu  

Kiểm tra dữ liệu  

Xuất bản  

Nghiệm thu kỹ 
thuật, bàn giao 

Biên tập bình đồ 

Kiểm tra chất 
lượng sản phẩm  
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II. Thành phần công việc 
1. Lập kế hoạch 
Căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu kỹ thuật được giao, tiến hành lập phương án thi 

công, về tiến độ, nhân lực, thiết bị, vật tư, phương tiện đi lại, lưu trú lán trại... 
- Trên cơ sở phương án thi công đã được lập, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết 

bị, dụng cụ cho công trình; 
- Kiểm tra phương tiện khảo sát (tàu, ca nô) chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu; 
- Kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị phục vụ công tác đo sâu, bao gồm 

máy định vị, máy đo sâu hồi âm, máy đo triều ký, máy tính, phần mềm khảo sát... 
- Cài đặt cấu hình trên thiết bị đo; 
- Cài đặt chế độ thu thập dữ liệu; 
- Cài đặt các tham số; 
- Kiểm nghiệm và hiệu chỉnh các máy kinh vĩ, máy thủy chuẩn theo quy định. 
2. Thu thập tài liệu 
- Thu thập tài liệu trắc địa: bản đồ/hải đồ sẵn có (phần dưới nước và trên đất 

liền), mốc tọa độ và cao độ, tài liệu về khí tượng thủy văn trong khu vực khảo sát, 
tình hình giao thông, dân cư, các yếu tố có liên quan đến nhiệm vụ thi công... 

- Các tài liệu khác có liên quan.  
3. Khảo sát thực địa 
- Khảo sát khu vực thi công: tìm trên thực địa các điểm khống chế tọa độ, độ 

cao dự kiến sử dụng trong thiết kế kỹ thuật, tình hình đặc điểm thời tiết khí hậu, 
chế độ sóng gió, chế độ thủy hải văn, tình hình giao thông, đặc điểm các đối tượng 
chướng ngại vật trên bờ, dưới nước trong khu vực cần đo vẽ; 

- Khảo sát vị trí dự kiến là nơi neo đậu của phương tiện đo, vị trí cung ứng vật 
tư phục vụ thi công và nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt trong thời gian thi công; 

-Trường hợp khu vực khảo sát chưa có mốc tọa độ và cao độ thì cần tiến hành 
đo xây dựng hệ thống mốc để phục vụ công tác khảo sát. 

4. Thiết kế kỹ thuật 
- Căn cứ vào các yêu cầu về kỹ thuật và độ chính xác của công tác đo sâu để 

lựa chọn thiết bị đo, ước tính tổng các nguồn sai số của toàn bộ hệ thống, bao gồm 
các sai số ngẫu nhiên của từng thiết bị thành phần và các yếu tố khác như thủy 
triều, mớn nước phương tiện đo... Các sai số hệ thống còn tồn tại phải được ước 
tính và đưa vào tính toán tổng sai số; 


